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2608 SPC 3370 HCM 2608 SPC 3370 HCM 12.7/0.23 22/0.23

1 15 kVA 17 213 40,102 41,539

2 25 kVA 22 27 333 50,459 51,778

3 37.5 kVA 31 37 420 62,369 64,578

4 50 kVA 36 43 570 70,908 76,210

5 75 kVA 49 59 933 93,643 97,290

6 100 kVA 64 77 1,305 110,961 115,285

2608 SPC 3370 HCM 2608 SPC 3370 HCM

1 100 kVA 75 82 1,250

2 160 kVA 95 112 1,940

3 180 kVA 115 118 2,090

4 250 kVA 125 136 2,600

5 320 kVA 145 154 3,170

6 400 kVA 165 173 3,820

7 560 kVA 220 232 4,810

8 630 kVA 270 312 5,570

9 750 kVA 290 338 6,540

10 800 kVA 310 6,920

11 1000 kVA 350 392 8,550

12 1250 kVA 420 446 10,690

13 1500 kVA 470 12,825

14 1600 kVA 490 522 13,680

15 2000 kVA 580 600 17,100
4200 28000

1. Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT  và các chi phí 

thí nghiệm tại các trung tâm thí nghiệm điện

2. Các máy biến áp khác được thiết kế chế tạo 

theo yêu cầu của khách hàng

3. Bảng giá áp dụng kể từ ngày : 01/05/2022 và có giá trị

cho đến khi có bảng giá mới

496,669

452,370

Pk(W) (≤)

Pk(W) (≤)STT

MÁY

 BIẾN 

THẾ 

1 PHA

Công suất

(kVA)

279,828

219,245

Thuyết minh/ Noted:

Mộc 

doanh nghiệp 

chuyên dùng

 The stamp of 

company

337,699

Loại máy

              Áp dụng theo:

- Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/09/2015 của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam      

- Quyết định số 3370/EVNHCMC ngày 04/09/2017 của Tổng Công Ty Điện Lực TP. Hồ Chí Minh       

870,000

22/0.4kV

Loại máy

Cấp điện ápPo(w) (≤) Uk(%) (≥)

MÁY

 BIẾN 

THẾ 

3 PHA

194,735

394,702

1,080,781

467,452

530,187

879,282

634,444

6

169,555

Công suất

(kVA)

2 ÷ 2.4

                      BẢNG GIÁ MÁY BIẾN THẾ AMORPHOUS                                                                                     

STT
Cấp điện ápUk(%) (≥)Po(w) (≤)

2

4 ÷ 6

4
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        CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN SHIHLIN VIỆT NAM

                 CÔNG TY TNHH NGUYÊN VĨNH TIẾN 
Địa chỉ:  Số B11, KDC Tân Phong, KP7, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 0251.3680 968~9   Fax: 0251.3680 421   Email: nguyenvinhtien2013@gmail.com   

                                                                                                                                                          (ĐVT: 1,000 Đồng)

749,747


